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Matur og drykkir á víetnömsku

Ávextir á víetnömsku
epli quả táo

banani quả chuối

pera quả lê

appelsína quả cam

jarðarber quả dâu tây

ananas quả dứa

ferskja quả đào

kirsuber quả anh đào

lárpera quả bơ

kíví quả kiwi

mangó quả xoài

www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/

Grænmeti á víetnömsku
kartafla khoai tây

sveppur nấm

hvítlaukur tỏi

gúrka dưa chuột

laukur củ hành

gráerta đậu Hà Lan

baun hạt đậu

spínat rau chân vịt
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spergilkál bông cải xanh

hvítkál bắp cải

blómkál bông cải trắng

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/

Mjólkurvörur á víetnömsku
mjólk sữa

ostur phô mai

smjör bơ

jógúrt sữa chua

ís (matur) kem

egg trứng

eggjahvíta lòng trắng trứng

eggjarauða lòng đỏ

fetaostur phô mai feta

mozzarella phô mai Mozzarella

parmesan phô mai Parmesan
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Drykkir á víetnömsku
vatn nước

te trà

kaffi cà phê

kók coca cola

mjólkurhristingur sữa lắc

appelsínusafi nước cam

eplasafi nước táo

búst sinh tố

orkudrykkur nước tăng lực

Áfengi á víetnömsku
vín rượu nho

rauðvín rượu vang đỏ

hvítvín rượu vang trắng

bjór bia

kampavín rượu sâm banh

vodki rượu vodka

viskí rượu whisky

tekíla rượu tequila
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kokteill rượu cocktail

Hráefni á víetnömsku
hveiti (matur) bột mì

sykur đường

hrísgrjón gạo

brauð bánh mì

núðla mì sợi

olía dầu

edik giấm

ger nấm men

tófú đậu hũ

Krydd á víetnömsku
salt muối

pipar tiêu

karrí cà ri

vanilla vani

múskat hạt nhục đậu khấu

kanill quế

mynta bạc hà

marjoram kinh giới tây

basilíka lá húng quế

óreganó lá thơm oregano

Sætur matur á víetnömsku
kaka bánh bông lan
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smákaka bánh quy

súkkulaði sô cô la

nammi kẹo

kleinuhringur bánh rán vòng

búðingur bánh pudding

ostakaka bánh pho mát

horn bánh sừng bò

pönnukaka bánh kếp

eplabaka bánh táo


